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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1. Động vật nào sau đây có hệ thần kinh mạng lưới?

A. Đỉa.
B. Thủy tức.
C. Châu chấu.
D. Khỉ.

Câu 2. Cấu trúc nào sau đây là thần kinh trung ương của động vật có hệ thần kinh dạng ống?

A. Tủy sống.
B. Dây thần kinh.
C. Hạch thần kinh.
D. Tế bào thần kinh.

Câu 3. Tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao myelin là bao nhiêu?
A. 3-5m/ giây.
B. 100m/ giây.
C. 16m/ giây.
D. 50m/ giây.

Câu 4. Ví dụ nào sau đây không phải là hiện tượng di cư hai chiều?

A. Mùa đông, chim én ở phương bắc đến mùa lạnh sẽ di chuyển về phương nam sinh sống đến cuối mùa xuân chim én quay về lại phương bắc để sống và sinh sản.

B. Đến mùa sinh sản, cá hồi từ biển ngược sông về suối để sinh sản rồi chết ở suối.

C. Cua đỏ đảo Christmas từ bỏ hang trong rừng di cư ra biển để sinh sản rồi sau đó mang những chú cua con mới sinh quay lại tổ ấm của mình.

D. Khi đến mùa khô, Linh dương di chuyển từ Tanzania đến Kenya để tìm nguồn thức ăn đến mùa mưa thì chúng lại quay về Tanzania.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ưu điểm của cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống so với các động vật có hệ thần kinh mạng lưới và chuỗi hạch?

A. Mức độ phản ứng nhanh.
B. Phản ứng có độ chính xác cao.

C. Phản ứng bằng cách co mình tránh kích thích.
D. Mức độ tiêu tốn năng lượng ít nhất.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo của chùy xinap?

A. Chứa bóng xinap chứa chất trung gian hóa học và thụ thể.

B. Chứa ti thể và enzim phân hủy chất trung gia hóa học.

C. Chứa bóng xinap chứa chất trung gian hóa học và ti thể.

D. Chứa thụ thể và enzim phân hủy chất trung gia hóa học.

Câu 7. Các loại tập tính ở động vật là:
A. Tập tính học được; tập tính hỗn hợp.
B. Tập tính bẩm sinh; tập tính học được.

C. Tập tính bẩm sinh; tập tính hỗn hợp.
D. Tập tính học được; tập tính kiếm ăn.

Câu 8. Những động vật nào sau đây được huấn luyện để sử dụng trong săn bắn?

A. Cá voi, chó.
B. Chim ưng, cá voi.
C. Sư tử, ngựa.
D. Chim ưng, chó.

Câu 9. Căn cứ vào tế bào tiếp xúc (tế bào đích), xinap có các loại:

A. Xinap thần kinh – thần kinh; xinap thần kinh – cơ; xinap thần kinh – tuyến.
B. Xinap hóa học; xinap điện.

C. Xinap thần kinh; xinap hóa học; xinap điện.
D. Xinap thần kinh; xinap cơ; xinap tuyến.
Câu 10. Các hình thức học tập ở động vật gồm:

A. Quen nhờn, in vết, điều kiện hóa đáp ứng, học ngầm, học khôn.

B. Quen nhờn, in vết, điều kiện hóa, học ngầm, học khôn.

C. Quen nhờn, in vết, điều kiện hóa hành động, học ngầm, học khôn.

D. Quen nhờn, in vết, điều kiện hóa đáp ứng, điều kiện hóa hành động, học khôn.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tập tính sinh sản ở động vật?

A. Sư tử đực tấn công đồng loại xâm nhập vào nơi ở của chúng để bảo vệ sư tử con.

B. Cá ngựa đực ấp trứng cho đến khi nở con.

C. Chim trống tạo ra chiếc tổ đẹp để thu hút sự chú ý của con mái.

D. Công đực xòe đuôi khoe mẽ để thu hút sự chú ý của con cái.

Câu 12. Nếu thả một hòn đá nhỏ bên cạnh con rùa, rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành động đó nhiều lần thì rùa sẽ không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập nào?

A. In vết.
B. Điều kiện hóa.
C. Học ngầm.
D. Quen nhờn.

Câu 13. Nguyên nhân làm cho tốc độ truyền tin qua xinap chậm hơn quá trình truyền tin trên sợi thần kinh là:

A. Cần thời gian để phá vỡ bóng xinap và để chất trung gian hóa học khuếch tán qua khe xinap.

B. Cần đủ thời gian để tổng hợp chất trung gian hóa học

C. Cần đủ thời gian để phân hủy chất trung gian hóa học

D. Do diện tiếp xúc giữa các tế bào thần kinh khá lớn.

Câu 14. Trình tự nào sau đây đúng khi nói về các pha của điện thế hoạt động?

A. Đảo cực → mất phân cực → tái phân cực.
B. Tái phân cực → đảo cực → mất phân cực.

C. Mất phân cực → tái phân cực → đảo cực.
D. Mất phân cực → đảo cực → tái phân cực.

Câu 15. Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới. Dựa vào những kiến thức đã có, bạn đã giải được bài tập đó. Đây là một ví dụ về hình thức học tập nào?

A. In vết.
B. Học khôn.
C. Điều kiện hóa.
D. Học ngầm.

Câu 16. Các cấu trúc cấu tạo xinap hóa học là:

A. Chùy xinap, bóng xinap, ti thể, khe xinap, màng sau xinap.

B. Bóng xinap, ti thể, khe xinap, thụ thể, màng sau xinap.

C. Chùy xinap, màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap.

D. Bóng xinap, chùy xinap, khe xinap, màng sau xinap.

Câu 17. Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về phản xạ có điều kiện?

A. Do tủy sống điều khiển.
B. Di truyền.

C. Sinh ra đã có.
D. Mang tính cá thể.
Câu 18. Tốc độ lan truyền xung thần kinh ở cấu trúc nào sau đây là nhanh nhất?

A. Trên sợi thần kinh có bao myelin.
B. Trên sợi thần kinh không có bao myelin.

C. Qua xinap.
D. Trên sợi thần kinh giao cảm.

Câu 19. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chiều lan truyền xung thần kinh qua xinap?

A. Lan truyền theo hai chiều từ màng trước sang màng sau xinap.

B. Lan truyền theo một chiều từ màng sau sang màng trước xinap.

C. Lan truyền theo hai chiều từ màng sau sang màng trước xinap.

D. Lan truyền theo một chiều từ màng trước sang màng sau xinap.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây đúng về phản xạ không có điều kiện?

A. Không do gen qui định, không di truyền.

B. Hình thành trong đời sống cá thể do học tập và rút kinh nghiệm.

C. Mang tính chủng loại và dễ bị mất.

D. Do gen qui định, di truyền được.

Câu 21. Quá trình truyền tin qua xinap gồm mấy giai đoạn?

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.

Câu 22. Trong xiếc thú, mỗi lần con ngựa làm đúng động tác theo yêu cầu của huấn luyện viên thì được cho một viên đường để ăn. Đây là một ví dụ về hình thức học tập nào?

A. Điều kiện hóa đáp ứng.
B. Học khôn.

C. Điều kiện hóa hành động.
D. Học ngầm.

Câu 23. Các bộ phận cấu tạo não bộ ở người là:

A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não, hành não.

B. Vỏ não, não trung gian, não giữa, tiểu não, hành não.

C. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não, tủy sống.

D. Vỏ não, não trung gian, não giữa, tiểu não, trụ não.

Câu 24. Trình tự nào sau đây đúng khi nói về tiến hóa hệ thần kinh ở động vật có tổ chức thần kinh?

A. Từ động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch → động vật có hệ thần kinh mạng lưới → động vật có hệ thần kinh dạng ống.
B. Từ động vật có hệ thần kinh mạng lưới → động vật có hệ thần kinh dạng ống → động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch.
C. Từ động vật có hệ thần kinh mạng lưới → động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch → động vật có hệ thần kinh dạng ống.
D. Từ động vật có hệ thần kinh dạng ống → động vật có hệ thần kinh mạng lưới → động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch.
Câu 25. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao myelin

A. Xung thần kinh lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ chậm.

B. Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng nay sang vùng khác nên tốc độ chậm.

C. Xung thần kinh lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ nhanh.

D. Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng nay sang vùng khác nên tốc độ nhanh.

Câu 26. Các tập tính phổ biến ở động vật gồm:

A. Tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư, tập tính thứ bậc.

B. Tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư, tập tính vị tha.

C. Tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính vị tha, tập tính thứ bậc.

D. Tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư, tập tính xã hội.

Câu 27. Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về phản xạ không có điều kiện?

A. Dễ bị dập tắt.
B. Có tính bền vững.
C. Hình thành trong đời sống.
D. Không do gen qui định.

Câu 28. Xinap là gì?

A. Diện tích tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến...
B. Diện tích tiếp xúc giữa tế bào cơ với tế bào thần kinh, giữa tế bào cơ với loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến...
C. Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến...
D. Diện tiếp xúc giữa tế bào tuyến với tế bào thần kinh, giữa tế bào tuyến với loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến...
II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: ( 1 điểm)
Ở thủy tức khi bị kim nhọn châm vào thì làm cho toàn thân nó co lại. Phản ứng cảm ứng của thủy tức có phải là phản xạ hay không? Tại sao?

Câu 2: ( 1 điểm)
Cho các loài động vật sau: Thủy tức, châu chấu, con khỉ. Loài động vật nào có mức độ tiêu tốn năng lượng thấp nhất trong phản ứng cảm ứng? Vì sao? 

Câu 3: ( 0.5 điểm)
 Ở chó sau khi sinh ra chó con chưa mở mắt nhưng khi đói sẽ tìm vú mẹ để bú sữa. Đây là tập tính bẩm sinh hay học được? Vì sao? 

Câu 4: ( 0.5 điểm)
 Trong đàn sư tử, khi có con sư tử đực khác đàn xâm nhập vào đàn của mình thì con sư tử đầu đàn sẽ tấn công con sư tử xâm nhập để bảo vệ bầy đàn của mình. Đây là tập tính gì của sư tử? Vai trò của tập tính này đối động vật? 

                            ----------------------------------- HẾT-----------------------------
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